
1 23271712636 D Thiều Quang Mạnh Cường 03/06/1996 D23EĐT B 4.00  3.33  3.67  XS Đà Nẵng

2 23271712639 D Nguyễn Phi Hổ 15/12/1996 D23EĐT B 3.00  2.00  2.50  K Bình Định

3 23271712640 D Trần Văn Ri 07/04/1995 D23EĐT B 3.00  3.65  3.33  G Đà Nẵng

4 23271712641 K Trần Tài 08/06/1995 D23EĐT B 2.33  1.65  2.00  TB Đà Nẵng

5 23271712642 D Nguyễn Xuân Tâm 27/02/1995 D23EĐT B 3.65  2.33  2.99  K Đà Nẵng

6 23271712643 D Nguyễn Hồng Vinh 11/01/1993 D23EĐT B 3.33  2.00  2.67  K Quảng Trị

1 23265212644 D Phạm Hà Nhật An 26/02/1993 D23YDH B 4.00  4.00  4.00  XS Đà Nẵng

2 23265212645 D Võ Thị Kim Ân 20/10/1987 D23YDH B 1.65  4.00  2.83  K Hà Tĩnh

3 23265212646 D Nguyễn Thị Hà Bắc 04/02/1974 D23YDH B 3.65  3.00  3.33  G Bắc Giang


4 23275212647 D Nguyễn Hựu Cẩm 18/04/1985 D23YDH B 2.65  3.00  2.83  K TT Huế

5 23275212648 D Nguyễn Phan Đình Đảm 05/04/1994 D23YDH B 2.33  2.33  2.33  TB Quảng Nam

6 23265212649 D Trần Thị Đề 25/02/1992 D23YDH B 4.00  3.65  3.83  XS Quảng Nam

7 23265212650 D Đặng Phương Dung 09/11/1993 D23YDH B 3.00  2.65  2.83  K Quảng Nam

8 23275212651 D Nguyễn Ngọc Duy 19/10/1994 D23YDH B 2.33  2.33  2.33  TB Đà Nẵng

9 23265212653 D Trần Thị Hoa 24/09/1984 D23YDH B 2.65  3.00  2.83  K Nghệ An

10 23265212654 D Lê Thị Hồng Hoa 29/03/1994 D23YDH B 2.65  3.33  2.99  K Kon Tum

11 23265212655 D Đặng Thị Hồng Huệ 20/06/1992 D23YDH B 3.00  3.65  3.33  G Quảng Nam

12 23265212656 D Nguyễn Hoàng Lan Hương 25/11/1989 D23YDH B 4.00  4.00  4.00  XS Đà Nẵng

13 23265212657 D Nguyễn Thị Hương 25/12/1990 D23YDH B 3.33  3.33  3.33  G Quảng Nam

14 23275212658 D Nguyễn Quang Anh Huy 10/02/1993 D23YDH B 2.33  2.00  2.17  TB Đà Nẵng

15 23265212739 D Đặng Thị Lệ Huyền 06/01/1994 D23YDH B 2.33  3.33  2.83  K Quảng Bình

16 23265212659 D Trần Thị Lệ Huynh 09/06/1989 D23YDH B 2.65  3.00  2.83  K Quảng Nam

20 23265212663 D Hoàng Thị Mỹ Linh 29/03/1994 D23YDH B 4.00  4.00  4.00  XS DakLak

21 23265212666 D Hoàng Thị Diễm My 14/10/1989 D23YDH B 3.33  3.00  3.17  K Quảng Nam

22 23265212665 D Nguyễn Trà My 16/11/1993 D23YDH B 4.00  3.33  3.67  XS Bình Định

23 23265212668 D Võ Ngọc Ánh Mỹ 22/08/1968 D23YDH B 2.33  2.33  2.33  TB Quảng Ngãi

24 23265212667 D Nguyễn Việt Mỹ 20/11/1994 D23YDH B 1.65  4.00  2.83  K Kon Tum

25 23265212669 D Phạm Thị Liên Nga 11/11/1989 D23YDH B 4.00  3.00  3.50  G Đà Nẵng

26 23275212670 D Bùi Văn Nghĩa 20/10/1994 D23YDH B 2.33  3.00  2.67  K Phú Yên

27 23265212671 D Võ Thị Kim Ngọc 15/06/1994 D23YDH B 4.00  3.65  3.83  XS DakLak

28 23265212672 D Cao Thị Minh Nguyệt 10/06/1994 D23YDH B 3.00  4.00  3.50  G Quảng Nam

29 23265212673 D Trần Thị Phưỡng 20/09/1992 D23YDH B 3.00  2.65  2.83  K Quảng Trị

32 23265212676 D Đỗ Thị Kim Sương 06/11/1989 D23YDH B 3.65  3.65  3.65  XS Đà Nẵng

33 23265212678 D Cao Nguyễn Minh Tâm 03/05/1994 D23YDH B 3.65  2.33  2.99  K Đà Nẵng

34 23265212677 D Nguyễn Thị Hà Tâm 26/07/1989 D23YDH B 3.00  2.00  2.50  K Quảng Nam

35 23265212681 D Nguyễn Thị Hiền Thanh 24/01/1995 D23YDH B 3.65  3.00  3.33  G Bình Định

36 23265212679 D Nguyễn Thị Thanh Thanh 10/05/1994 D23YDH B 4.00  4.00  4.00  XS Quảng Nam

37 23265212680 D Phan Thị Xuân Thanh 02/09/1980 D23YDH B 2.65  2.65  2.65  K Phú Yên

38 23275212682 D Trần Thái Thành 25/06/1985 D23YDH B 4.00  3.00  3.50  G Quảng Nam

39 23265212683 D Trương Lê Phương Thảo 04/01/1991 D23YDH B 3.65  2.65  3.15  K Quảng Nam

40 23265212684 D Trần Miên Thảo 03/12/1994 D23YDH B 2.65  3.00  2.83  K Đà Nẵng

42 23265212686 D Nguyễn Thị Phương Thảo 15/11/1989 D23YDH B 3.00  3.33  3.17  K Đà Nẵng

44 23265212688 D Lê Thị Thanh Thương 12/09/1985 D23YDH B 3.33  2.00  2.67  K Quảng Nam

45 23265212696 D Phạm Kiều Trang 21/02/1994 D23YDH B 3.00  3.00  3.00  K Quảng Nam

46 23265212690 K Nguyễn Thị Huyền Trang 17/06/1993 D23YDH B 2.33  1.65  2.00  TB Quảng Nam

47 23265212693 D Nguyễn Thị Quỳnh Trang 09/06/1994 D23YDH B 2.65  2.33  2.49  TB Đà Nẵng

48 23265212695 D Trần Thị Thanh Trang 07/03/1993 D23YDH B 2.65  3.65  3.15  K Khánh Hòa

49 23265212692 D Nguyễn Thị Thúy Trang 16/09/1993 D23YDH B 3.33  3.00  3.17  K Quảng Nam

50 23265212694 D Nguyễn Thị Thúy Trang 03/05/1994 D23YDH B 3.33  4.00  3.67  XS DakLak

51 23265212691 D Phạm Thị Thùy Trang 07/09/1994 D23YDH B 3.33  1.65  2.49  TB Quảng Nam

52 23275212697 D Lê Công Triển 16/07/1995 D23YDH B 3.00  1.00  2.00  TB Bình Định

53 23275212698 D Lê Minh Tuân 05/10/1980 D23YDH B 1.65  2.65  2.15  TB Thanh Hóa

54 23265212699 D Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/06/1993 D23YDH B 2.65  3.00  2.83  K Quảng Nam

55 23265212701 D Võ Thị Diệu Vang 25/03/1994 D23YDH B 3.33  3.00  3.17  K DakLak



56 23265212702 D Trần Thị Yến 10/01/1994 D23YDH B 1.65  3.00  2.33  TB Quảng Nam

1 23272612703 D Nguyễn Ngọc Danh 26/02/1995 D23KDN B 1.65  3.00  2.33  TB Quảng Nam

3 23262612705 D Võ Lê Nguyệt Hạnh 16/12/1996 D23KDN B 3.00  3.65  3.33  G Đà Nẵng

5 171326034 D Trần Thị Nguyệt 25/01/1993 D23KDN B 2.33  4.00  3.17  K

6 23262612708 D Nguyễn Thị Như Quyên 24/11/1991 D23KDN B 2.33  3.33  2.83  K Đà Nẵng

7 23262612709 D Phan Thị Xuân Thanh 02/02/1996 D23KDN B 3.00  4.00  3.50  G Đà Nẵng

8 23262612710 D Đỗ Thị Mỹ Tình 15/11/1996 D23KDN B 2.00  3.33  2.67  K Quảng Nam

1 23274112628 D Nguyễn Đăng Ba 14/08/1991 D23KTR B 1.65  3.65  2.65  K Quảng Trị

2 23274112629 D Bùi Tấn Phùng 20/08/1994 D23KTR B 1.00  3.65  2.33  TB Quảng Ngãi

5 23274112632 D Nguyễn Văn Quang 08/12/1991 D23KTR B 3.00  3.65  3.33  G Quảng Nam

6 23274112634 D Nguyễn Lý Tú 14/04/1983 D23KTR B 2.65  2.33  2.49  TB Khánh Hòa

7 23274112635 D Lâm Triều Vĩ 06/08/1993 D23KTR B 2.00  2.00  2.00  TB Bình Thuận

1 23276112617 D Trần Văn Duy 10/02/1995 D23XDD B 2.00  2.33  2.17  TB Quảng Bình

2 23276112618 D Nguyễn Duy Hiếu 01/10/1988 D23XDD B 1.65  2.65  2.15  TB Đà Nẵng

3 23276112619 D Ngô Bảo Hòa 24/07/1993 D23XDD B 4.00  1.65  2.83  K Quảng Nam

5 23276112620 D Lê Viết Hoàng 16/04/1994 D23XDD B 3.00  2.00  2.50  K TT Huế

8 23276112623 D Đỗ Phú Thuận 16/08/1987 D23XDD B 1.00  3.00  2.00  TB Quảng Nam

9 23276112624 D Nguyễn Duy Toàn 04/11/1991 D23XDD B 2.00  2.33  2.17  TB Quảng Nam

11 23276112626 D Nguyễn Ngọc Vinh 10/10/1991 D23XDD B 2.33  2.00  2.17  TB Quảng Nam


